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MỞ ĐẦU 

1. Lý do lựa chọn đề tài 

Kinh tế hợp tác, nòng cốt là kinh tế hợp tác xã (HTX) có vai trò quan trọng 

trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Kinh tế HTX 

tạo ra hàng hóa, việc làm, đóng góp cho sự phát triển GDP của đất nước, đồng thời, 

tạo ra sự liên kết, hợp tác, tương trợ lẫn nhau để cùng phát triển. Trước yêu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội hiện nay liên quan đến HTX, chủ trương của Đảng là tiếp tục 

phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp, kinh tế hợp tác, hợp 

tác xã 1. Nhận thức tầm quan trọng của HTX, Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, 

hợp tác xã giai đoạn 2021-2030 đã xác định quan điểm phát triển như sau: “Kinh tế 

tập thể mà nòng cốt là HTX là một trong bốn thành phần kinh tế quan trọng trong 

nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Kinh tế nhà nước giữ 

vai trò chủ đạo, kinh tế tập thể không ngừng được củng cố, phát triển, góp phần 

phát triển nhanh và bền vững trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa” 2. Định 

hướng yêu cầu phát triển HTX trong thời gian tới, một trong những nhiệm vụ, giải 

pháp để tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, 

phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể là: “Tăng cường năng lực quản trị, 

đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, tiếp tục thành lập, phát triển thêm các 

HTX …” 3. 

Tuy nhiên, thực tế thi hành Luật HTX năm 2012, bên cạnh những mặt đạt 

được như số lượng HTX và thành viên tăng lên, HTX đổi mới phương thức hoạt 

động thì nhìn chung HTX chưa thể hiện rõ nét vai trò và vị thế trong nền kinh tế, 

hiệu quả kinh doanh còn thấp, chưa chứng minh được tính ưu việt với các loại hình 

 
1 Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

5 năm 2015 -2020 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, Nhà Xuất bản Chính trị 

Quốc gia – Sự thật, Hà Nội. 

2 Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt Chiến lược phát triển 

kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030 

3 Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/03/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 5 

khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. 
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doanh nghiệp khác, còn nhiều khó khăn hạn chế trong hoạt động như: quy mô còn 

nhỏ bé, năng lực tài chính yếu, khả năng cạnh tranh thấp do vốn ít, nguồn nhân lực 

hạn chế, chuyên môn nghiệp vụ thấp. Nhiều HTX hoạt động mang tính hình thức, 

mang tính chất gia đình, sự liên kết trong sản xuất kinh doanh giữa thành viên với 

HTX, giữa thành viên với nhau chưa chặt chẽ, phần lớn các HTX quy mô nhỏ, năng 

lực tài chính yếu và thiếu minh bạch, trình độ quản lý của các HTX còn hạn chế 4.  

Một trong những nguyên nhân dẫn đến HTX chưa phát huy hết tiềm năng 

phát triển là cơ sở lý luận và quy định pháp luật về quản trị HTX chưa đáp ứng yêu 

cầu phát triển bền vững HTX trong nền kinh tế, xã hội hiện nay, cụ thể hoạt động 

quản trị HTX có các hạn chế như sau: 

 Thứ nhất, chưa nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận về quản trị HTX bao gồm 

khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc, mô hình quản trị HTX dưới góc độ pháp luật. 

Thứ hai, ngoài các HTX quy mô vừa và nhỏ, hiện nay một số HTX đã phát 

triển quy mô lớn như HTX bò sữa Evergrowth với trên 2.000 thành viên, có nhà 

máy chế biến sữa, HTX Rạch Gầm vốn điều lệ 350 tỷ đồng với xưởng đóng tàu, 

trạm xăng dầu, 342 ghe tàu sà lan … và hoạt động của các Quỹ Tín dụng nhân dân. 

Tuy nhiên, quy định pháp luật về cơ cấu tổ chức, quản lý HTX chưa linh hoạt để 

phù hợp với quy mô, đặc điểm của HTX, chưa nâng cao tính độc lập, khách quan 

của HĐQT HTX và BKS/KSV HTX. 

Thứ ba, hiện nay tình trạng người quản lý HTX vi phạm nghĩa vụ của người 

quản lý HTX gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho HTX và thành viên HTX 

ngày càng phổ biến, đặc biệt trong hoạt động của các Quỹ Tín dụng nhân dân. Tuy 

nhiên, chưa có quy định pháp luật về nghĩa vụ, trách nhiệm của người quản lý HTX 

và quy định pháp luật về kiểm soát xung đột lợi ích trong quản trị HTX nhằm đảm 

bảo HTX được quản trị công khai, minh bạch. 

Mặt khác, nghiên cứu pháp luật về quản trị HTX, các công trình đã công bố 

trong nước có liên quan đến quản trị HTX vẫn chưa giải quyết hết các vấn đề lý 

 
4 Thông báo số 585/TB-VPCP ngày 19/12/2017 của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng 

Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thi hành Luật HTX năm 2012. 

                             9 / 15



3 

 

 

 

luận và thực tiễn về quản trị HTX. Các nội dung nghiên cứu cơ sở lý luận về quản 

trị HTX trong bối cảnh kinh tế, xã hội tại Việt Nam hiện nay; pháp luật thực định, 

thực tiễn áp dụng pháp luật về cơ cấu tổ chức, quản lý HTX và các ưu điểm, hạn 

chế, kiến nghị các giải pháp pháp lý cơ bản nhằm hoàn thiện pháp luật về cơ cấu tổ 

chức, quản lý HTX; pháp luật thực định về nghĩa vụ của NQL HTX và kiểm soát 

các xung đột lợi ích trong quản trị HTX, các ưu điểm, hạn chế, kiến nghị các giải 

pháp pháp lý cơ bản nhằm hoàn thiện pháp luật về kiểm soát các xung đột lợi ích 

trong quản trị HTX cần được tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện. 

Với các lý do đã nêu trên, việc chọn đề tài “Pháp luật Việt Nam về quản trị 

hợp tác xã” làm nội dung nghiên cứu là cần thiết. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu nghiên cứu của luận án là làm sáng tỏ cơ sở lý luận về quản trị 

HTX và pháp luật về quản trị HTX đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội hiện 

nay.  

Để thực hiện mục tiêu trên, các nhiệm vụ nghiên cứu được xác định như sau:  

- Phân tích, làm rõ cơ sở lý luận về quản trị HTX trong bối cảnh kinh tế, xã 

hội tại Việt Nam hiện nay. 

- Phân tích pháp luật thực định, thực tiễn áp dụng pháp luật về cơ cấu tổ chức, 

quản lý HTX và các ưu điểm, hạn chế, kiến nghị các giải pháp pháp lý cơ bản nhằm 

hoàn thiện pháp luật về cơ cấu tổ chức, quản lý HTX. 

- Phân tích pháp luật thực định về nghĩa vụ của NQL HTX và kiểm soát các 

xung đột lợi ích trong quản trị HTX, các ưu điểm, hạn chế, kiến nghị các giải pháp 

pháp lý cơ bản nhằm hoàn thiện pháp luật về kiểm soát các xung đột lợi ích trong 

quản trị HTX.  

3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 

3.1 Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là các học thuyết, quan điểm, tư tưởng luật 

học, các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam, pháp luật nước ngoài, thực tiễn 

áp dụng pháp luật, các ưu điểm, hạn chế và đề xuất các yêu cầu, các giải pháp pháp 
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lý cơ bản nhằm hoàn thiện cơ sở lý luận và quy định pháp luật về quản trị HTX đáp 

ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội hiện nay. 

3.2 Phạm vi nghiên cứu  

Luận án tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận và các quy định pháp luật về 

quản trị HTX, những ưu điểm và hạn chế, đặc biệt là những quy định pháp luật chưa 

tạo điều kiện cho HTX phát triển; định hướng và đề xuất các yêu cầu, các giải pháp 

pháp lý cơ bản nhằm hoàn thiện pháp luật về quản trị HTX đáp ứng yêu cầu phát 

triển kinh tế, xã hội hiện nay. 

Đối với phạm vi nghiên cứu về nội dung, luận án tập trung nghiên cứu khái 

niệm, đặc điểm, nguyên tắc, mô hình quản trị HTX dưới góc độ pháp luật; nghiên 

cứu quy định pháp luật về cơ cấu tổ chức, quản lý HTX và nghiên cứu quy định 

pháp luật về kiểm soát xung đột lợi ích trong quản trị HTX. 

Đối với phạm vi nghiên cứu về không gian, luận án tập trung nghiên cứu 

thực tiễn áp dụng pháp luật về quản trị HTX trên phạm vi cả nước, để từ đó chứng 

minh các ưu điểm và hạn chế của quy định pháp luật về quản trị HTX. 

Đối với phạm vi nghiên cứu về thời gian, luận án tập trung nghiên cứu toàn 

diện cơ sở lý luận và các văn bản quy phạm pháp luật, thực trạng và thực tiễn áp 

dụng pháp luật về quản trị HTX từ thời điểm ban hành Luật Hợp tác xã năm 2012 

cho đến hiện nay. 

Đối với việc nghiên cứu pháp luật về quản trị HTX một số quốc gia, tác giả 

lựa chọn chủ yếu pháp luật HTX một số quốc gia Châu Á có phong trào HTX phát 

triển và có điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội tương đồng với Việt Nam để so sánh 

và tham khảo, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm để đề xuất các giải pháp pháp lý 

cơ bản nhằm hoàn thiện pháp luật về quản trị HTX đáp ứng yêu cầu phát triển kinh 

tế, xã hội hiện nay.  

4. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án 

Luận án “Pháp luật Việt Nam về quản trị hợp tác xã” mang ý nghĩa khoa 

học và thực tiễn như sau: 
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Về lý luận, kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở khoa học góp phần làm sáng tỏ cơ 

sở lý luận về quản trị HTX và góp phần hoàn thiện pháp luật về quản trị HTX đáp 

ứng yêu cầu phát triển kinh tế HTX.  

Về thực tiễn, kết quả nghiên cứu đề tài sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản trị 

HTX, từ đó tạo điều kiện phát triển mô hình kinh tế HTX phù hợp với yêu cầu phát 

triển kinh tế, xã hội hiện nay.  
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

1.1. Tình hình nghiên cứu 

Pháp luật về quản trị HTX được nhiều nhà khoa học thuộc các lĩnh vực pháp 

luật và kinh tế quan tâm nghiên cứu ở nhiều mức độ khác nhau, ở nhiều góc độ khác 

nhau. 

1.1.1. Tình hình nghiên cứu cơ sở lý luận về quản trị hợp tác xã 

+ Nguyễn Văn Bích, Chu Tiến Quang, Lưu Văn Sùng (2001), Kinh tế hợp 

tác và HTX ở Việt Nam, thực trạng và định hướng phát triển, NXB Nông 

nghiệp, Hà Nội. 

Các tác giả đã hệ thống hóa quá trình hình thành, phát triển các loại hình 

kinh tế hợp tác, HTX trên thế giới và ở Việt Nam với những thành công và tồn tại, 

từ đó nêu lên định hướng phát triển phù hợp đường lối đổi mới của Đảng và Nhà 

nước. 

+ Lê Mạnh Hùng (2012), Phát triển HTX thương mại dịch vụ trong hội nhập 

kinh tế quốc tế, Luận án tiến sĩ, Học viện chính trị hành chính quốc gia Hồ Chí 

Minh, Hà Nội.  

Luận án đã làm rõ vấn đề có thể tồn tại mô hình HTX thương mại dịch vụ 

trong bối cảnh có nhiều mô hình sản xuất kinh doanh kể từ khi Việt Nam gia nhập 

Tổ chức thương mại thế giới WTO; làm rõ lý thuyết liên quan đến phát triển HTX 

nói chung và HTX thương mại dịch vụ nói riêng bao gồm định nghĩa, đặc điểm, 

mục tiêu, mô hình tổ chức, sự liên kết, quản lý và hoạt động, phân loại HTX, ý 

nghĩa kinh tế xã hội của HTX, các nội dung phát triển HTX thương mại dịch vụ bao 

gồm mở rộng quy mô, đa dạng mô hình, nâng cao chất lượng hiệu quả, cơ chế chính 

sách và công tác quản lý nhà nước đối với HTX, nguyên tắc hoạt động, điều kiện 

phát triển HTX trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, kinh nghiệm quốc 

tế về phát triển HTX thương mại dịch vụ. 

Luận án đã phân tích bản chất HTX là một mô hình kinh tế đặc thù, tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm, có vốn, quỹ và tài sản chung, có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, có tư 
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cách pháp nhân. Các loại hình HTX đều được thành lập trên tinh thần tự nguyện, tự 

trợ giúp, tự chịu trách nhiệm, dân chủ, bình đẳng, công bằng và đoàn kết của các 

thành viên tham gia. Mặc dù, HTX cũng là đơn vị kinh doanh, song mục tiêu cơ bản 

của các xã viên khi thành lập hoặc liên kết thành một HTX là để thực hiện những 

hoạt động mà từng cá nhân riêng lẻ không thể thực hiện được hoặc thực hiện kém 

hiệu quả nhằm nâng cao điều kiện kinh tế và xã hội của họ thông qua việc cùng 

hành động vì quyền lợi của tất cả xã viên chứ không chỉ đơn thuần vì lợi ích của 

từng cá nhân xã viên” 5.  

Trong HTX, những thành viên hay những người góp vốn vào HTX có lợi ích 

chung và nhu cầu chung mà họ muốn được thỏa mãn thông qua HTX. Phương châm 

chủ đạo của HTX là giúp đỡ lẫn nhau và tự mình giúp mình. Mặc dù mục tiêu chính 

của HTX là phục vụ xã viên của mình, song hoạt động của HTX còn mang tính 

cộng đồng – tương trợ, giúp đỡ cộng đồng. Bên cạnh ý nghĩa kinh tế, HTX còn 

mang ý nghĩa xã hội, nhân đạo, trợ giúp những người yếu thế, khó khăn, những 

người sản xuất nhỏ, không có khả năng thâm nhập thị trường lớn. HTX còn trợ giúp 

các thành viên nhằm hạn chế những tác động tiêu cực của kinh tế thị trường 6. 

Luận án đã phân tích, làm rõ khái niệm, đặc điểm, bản chất của HTX và 

khẳng định HTX thương mại dịch vụ vẫn phát triển tốt trong nền kinh tế thị trường 

và hội nhập quốc tế tại Việt Nam hiện nay. 

+ Nguyễn Minh Tú (2011), Mô hình tổ chức HTX kiểu mới góp phần xây 

dựng xã hội hợp tác, đoàn kết, cùng chia sẻ sự thịnh vượng và quản lý một cách dân 

chủ, Sách chuyên khảo, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, Hà Nội. 

Tài liệu đã phân tích một trong các bản chất của HTX kiểu mới, đó là tổ chức 

tự chủ, phải hoạt động hiệu quả, tối đa hóa lợi nhuận và thặng dư, đối tượng phục 

vụ là xã viên HTX và khách hàng kể cả có sẳn khách hàng trước khi thành lập. Tác 

 
5 Lê Mạnh Hùng (2012), Phát triển HTX thương mại dịch vụ trong hội nhập kinh tế quốc tế, Luận án tiến sĩ, 

Học viện chính trị hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội (trang 27) 

6 Lê Mạnh Hùng (2012), Phát triển HTX thương mại dịch vụ trong hội nhập kinh tế quốc tế, Luận án tiến sĩ, 

Học viện chính trị hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội (trang 26) 
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giả đã so sánh với HTX kiểu cũ trước năm 1986 và cho rằng “HTX, tổ hợp tác giúp 

thành viên hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau phát triển mà vẫn giữ được cái “riêng” của 

mình, đó chính là một đặc trưng bản chất mới của HTX kiểu mới” 7. 

HTX là tổ chức mang tính dân chủ được kiểm soát bởi các thành viên là 

những người tham gia vào việc xác định các chính sách và ra quyết định của HTX. 

Tất cả các quyết định liên quan đến tổ chức, hoạt động, phân phối thu nhập, phương 

án kinh doanh đều được bàn bạc công khai tại đại hội thành viên, sau đó các thành 

viên sẽ biểu quyết các vấn để của HTX một cách dân chủ theo nguyên tắc chung là 

một thành viên một phiếu bầu mà không căn cứ vào tỷ lệ vốn góp của thành viên 8.  

HTX góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh toàn 

cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Phát triển HTX kiểu mới trong bối cảnh tiếp 

tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới một cách toàn diện và mạnh mẽ. HTX gắn liền với 

đời sống công đồng dân cư tại địa bàn lãnh thổ, là một kênh hữu hiệu tiếp nhận hỗ 

trợ đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội của Nhà nước. HTX là cơ sở vật chất cho 

việc đưa “hợp tác” trở thành bản sắc văn hóa trong nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 9. 

Một trong những nguyên nhân hạn chế phát triển kinh tế tập thể đó là: “Công 

tác nghiên cứu lý luận về HTX không có hệ thống, chưa có các tổ chức nghiên cứu, 

giảng dạy chuyên sâu về HTX. Nhiều quy định cơ bản của luật chưa sát với thực 

tiễn và phù hợp với các nguyên tắc và giá trị của HTX do ICA khuyến cáo, chưa tạo 

 
7 Nguyễn Minh Tú (2011), Mô hình tổ chức HTX kiểu mới góp phần xây dựng xã hội hợp tác, đoàn kết, cùng 

chia sẻ sự thịnh vượng và quản lý một cách dân chủ, (sách chuyên khảo), Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, 

Hà Nội (trang 11) 

8 Nguyễn Minh Tú (2011), Mô hình tổ chức HTX kiểu mới góp phần xây dựng xã hội hợp tác, đoàn kết, cùng 

chia sẻ sự thịnh vượng và quản lý một cách dân chủ, Sách chuyên khảo - Vụ HTX, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 

Hà Nội 

9 Nguyễn Minh Tú (2011), Mô hình tổ chức HTX kiểu mới góp phần xây dựng xã hội hợp tác, đoàn kết, 

cùng chia sẻ sự thịnh vượng và quản lý một cách dân chủ, (sách chuyên khảo), Nhà xuất bản Khoa học kỹ 

thuật, Hà Nội (trang 223, 225) 
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